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Thuốc gây hại là gì?

  Ý nghĩa của thuốc gây hại
- ��Các chất gây thói quen hoặc chất gây nghiện gây ra những thay đổi trong tâm trí con người 
được gọi là thuốc gây hại

  Các loại thuốc gây hại
	■ Loại	ma	túy

- �Là thuốc đủ mạnh đến mức bắt buộc phải sử dụng thuốc (gây thói quen), phải tăng dần 
lượng sử dụng thuốc (sức chịu đựng), khi ngừng dùng thuốc sẽ xuất hiện triệu chứng cơ thể 
khó chịu đựng được (triệu chứng cai nghiện), triệu chứng đó không chỉ giới hạn xảy ra ở bản 
thân mà còn gây ảnh hưởng đến hàng xóm và xã hội 1)

- �Là kết hợp giữa ma túy, chất gây nghiện tác động thần kinh, gai dầu 2).

(1) Ma túy

① Cây anh túc, thuốc phiện, lá coca

cây anh túc thuốc phiện lá cây coca

② Tất cả 35 thành phần được chiết xuất từ ��cây anh túc, thuốc phiện và lá coca

Cocain Heroin Morphine

③ �Ngoài ra, có các hợp chất hóa học bị lạm dụng hoặc dùng để giải độc giống với những 
thành phần trên như sau (104 loại)

Fentanyl Methadone

(2) Chất gây nghiện tác động thần kinh

- �Là những chất tác động lên hệ thần kinh trung ương của con người và được xác nhận gây hại 
nghiêm trọng cho cơ thể con người nếu sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng.

LSD GHB (Gamma-
hydroxybutyrate)   

Fenfluramine

MDMA (Thuốc lắc) NalbuphineYABA

Philopon KetamineDextromethorphan

1) Định nghĩa theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
2) Điều 2 Khoản 2  「Luật kiểm soát ma tuý」
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  Nghiện là gì?
- ��Chỉ trạng thái bệnh lý không thể chịu đựng được nếu thiếu cái đó do lạm dụng uống quá 
nhiều

  Nghiện rượu
	■ Nghiện	rượu	là	gì?

- �Nghiện rượu chỉ trường hợp uống (uống rượu) trên mức cho phép thông thường, liên tục 
uống rượu mặc dù gây hại đến sức khỏe cá nhân, chức năng xã hội và nghề nghiệp

	■ Ảnh	hưởng	của	rượu	đối	với	cơ	thể	con	người3)	

Não
Hội chứng Korshakoff, bệnh não Weliken, 
chứng mất trí do rượu, thoái hóa não do rượu

Họng
Viêm họng mãn tính, ung thư vòm 

họng

Thực quản
Viêm thực quản, ung thư thực quản

Gan
Gan nhiễm mỡ, xơ gan, viêm gan do 

rượu

hệ tim mạch
Bệnh tim, cao huyết áp, đau thắt ngực

Tá tràng
Viêm tá tràng, viêm nhú, loét hoành 

tá tràng

Dạ dày
Ăn mòn xuất huyết, viêm dạ dày, loét dạ dày 
cấp tính

Ruột non
Viêm ruột non, hội chứng kém hấp 

thu

Chiều dài cơ thể
Viêm tụy cấp, viêm tụy cấp, viêm tụy mãn tính, 
đái tháo đường

Chân
Bệnh gút, viêm dây thần kinh, hoại tử 

chỏm xương đùi

Dại tràng
Ung thư đại tràng

02
P A R T

Tính nguy hiểm của 
thuốc gây hại

(3) cây gai dầu

- Cần sa, nhựa cây gai dầu và tất cả sản phẩm được sản xuất bằng các nguyên liệu đó

Cây gai dầu Thuốc lá từ cây gai dầu Hashish (nhựa cần sa)

	■ Chất	hít	–	keo,	khí	butan,	sơn
Sơn	mài,	sơn	dầu,	Thinner,	v.v.

	■ Khác	–	rượu,	thuốc	lá,	v.v.

Trường hợp là một dạng ma túy, bất kể ở dạng nào cũng áp dụng theo 「Luật kiểm soát 
ma túy」 và có thể bị phạt theo luật pháp liên quan

Bánh quy hạt anh túc Dầu cây gai dầu

Nước sốt salad hạt anh túc Ống hình đạn gai dầu

Các chủng loại ma túy đa dạng hình thểTìm hiểu thêm    

3) Trung tâm hỗ trợ tích hợp quản lý cai nghiện quận Gangbuk
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	■ Nghiện	rượu	và	tội	phạm
- �Nghiện rượu gây ra vấn đề xã hội vì nó có thể dẫn đến các hành vi nguy hiểm khác như lái xe 
khi say rượu và bạo lực gia đình v.v…

  Nghiện nicotine (thuốc lá)
	■ Nicôtin	là	gì?

- �Nicotin là một trong những chất có trong thuốc lá, là chất kích thích thần kinh gây ra triệu 
chứng nghiện thuốc, tạo cảm giác dễ chịu và khiến người dùng liên tục tìm đến thuốc lá để 
hút (hút thuốc lá) 

	■ Nghiện	nicotin	là	gì?
- �Trường hợp như hút thuốc trong một khoảng thời gian dài hơn nhiều so với dự định bản 
thân hoặc hút với liều lượng lớn, hút thuốc lặp đi lặp lại gây ra các vấn đề như không thực 
hiện được vai trò quan trọng tại nơi làm việc, trường học hoặc gia đình, trường hợp gặp vấn 
đề như từ bỏ các hoạt động xã hội, nghề nghiệp hoặc giải trí do thuốc lá đều có có thể được 
coi là nghiện nicotin.

	■ Các	chất	gây	hại	(xấu)	trong	thuốc	lá
- �Trong thuốc lá có chứa một số chất gây hại như nicotin, amoniac và carbon monoxide. 
Những chất gây hại này xâm nhập vào cơ thể chúng ta khi chúng ta hút thuốc.

Arsenic(thạch tín)
(Thành phần thuốc độc)

Ammonia
(Kích ứng đường hô hấp)

Axeton
(Chất tẩy sơn)

Carbon monoxide
(Nguyên nhân gây thiếu oxy
Mệt mỏi mãn tính, xơ cứng 
động mạch, lão hóa sớm)

Nicotine
(Chất gây nghiện thuốc lá

Hấp thụ nhanh qua phổi, đến 
não chỉ trong vòng  7 giây)

Hắc ín
(Thành phần từ than đá, 

chất gây ung thư)

Benzen
(Thành phần của dầu mỏ)Khí prussic acid

(Khí dung trong tử hình)

Butan
(Nguyên liệu Gas dùng trong 

bật lửa)

Cadimi 
(Kim loại nặng, pin trong 

xe hơi)

	■ Tác	hại	của	thuốc	lá	đối	với	cơ	thể	con	người
- Khói thuốc lá là chất gây ung thư cấp 1 và gây ra các loại bệnh ung thư.

- Đặc biệt, hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư phổi.

- Hút thuốc gián tiếp cũng gây ung thư phổi.

Phổi của người 
khoẻ mạnh 
(màu đỏ)

Phổi của người 
hút thuốc
(màu đen)
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  Nghiện ma túy
	■ Nghiện	ma	túy	là	gì?

- �Là trạng thái mà con người ám ảnh thèm muốn và phải tiếp tục sử dụng mặc dù biết rõ 
những kết quả tiêu cực và có hại. Lúc đầu, mọi người tự nguyện sử dụng ma túy, nhưng theo 
thời gian, họ mất kiểm soát và phán đoán và bị thôi thúc mạnh mẽ khiến không thể không 
sử dụng ma túy.

	■ Tác	hại	của	ma	túy	đối	với	cơ	thể	con	người

Không kiểm soát 
được cơ thể

Rối loạn hô 
hấp

Mất trí nhớ

Loại ma túy

Ảo giác

Ảo giác 
thính giác

Tác hại của 
lạm dụng

Rối loạn tâm 
thần

Sự phấn 
khích

- �Không phải tất cả các loại ma túy đều gây ra các triệu chứng giống nhau. Tuy nhiên, cơ thể 
không phản ứng lại một cách bình thường và suy nghĩ cũng như hành động bình thường trở 
nên khó khăn.

- Nghiện ma túy có thể dẫn đến tử vong.

사망

Tâm trạng vui lại 
muốn nữa!

사망

Tôi nghe thấy âm thanh 
kỳ lạ, Không còn tâm trí 

gì nữa!

사망

Đau quá~ nhưng 
không thể bỏ!

사망

Thật khó thở!

사망

Buồn nôn nên cơ 
thể đau nhức!

사망

Dù đau như thế, 
nhưng vẫn muốn 

nữa!

사망

Tử vong

	■ Nghiện	ma	túy	và	tội	phạm
- Nghiện ma tuý dẫn đến phạm tội trong trạng thái bị ảo giác nên rất nguy hiểm
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  Các loại tội phạm ma túy
- ��Pháp luật Hàn Quốc nghiêm cấm việc sản xuất, phân phối, buôn bán, sử dụng và sở hữu 
các loại ma túy gây nghiện.

Tại Hàn Quốc, tất cả các hành vi sau liên quan đến ma túy sau đây đều bị pháp�
luật nghiêm cấm.

Sản xuất
(trồng trọt, chế tạo)

Mua và bán

Nhập khẩu, xuất khẩu

Giới thiệu người mua và 
bán

Sử dụng, tiêm (chữa trị)

Đang có (sở hữu)

Hút thuốc, ăn uống

Hiển thị, quảng cáo

- �Việc quảng cáo các chất ma túy chỉ được thực hiện trong những trường hợp và phương thức 
do pháp luật quy định.

  Hình phạt đối với tội phạm ma túy
- �Trường hợp phạm tội ma túy, sẽ bị xử phạt theo「Luật kiểm soát ma túy」.

- �Phải đi tù (phạt tù), nộp tiền phạt cho nhà nước (phạt tiền).

- �Trong trường hợp vi phạm các quy định về quảng cáo ma tuý, sẽ bị phạt ngồi tù (phạt tù), 
nộp tiền cho nhà nước (phạt tiền), bị cấm quảng cáo (hủy bỏ phê duyệt quảng cáo), hoặc 
không thể làm việc (đình chỉ kinh doanh) 

03
P A R T

Tội phạm ma túy và 
hình phạt tương ứng

Khi tôi về nước, bạn tôi nói rằng bạn của bạn đó cũng ở Hàn Quốc và nhờ tôi chuyển
một hộp được đóng gói cẩn thận Nhưng hóa ra trong hộp được đóng gói đó lại chứa ma 
túy. Tuy vậy, tôi đã chuyển hộp mà hoàn toàn không hề hay biết.
Trong trường hợp này, bạn sẽ bị buộc tội vận chuyển ma túy, bị cảnh sát điều tra và có 
thể bị xử phạt tùy theo trường hợp.

Hãy cẩn thận! - Các vụ tội phạm ma túy loại mới Tìm hiểu thêm     
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Các cơ quan có thể nhận 
được sự giúp đỡ

 Hướng dẫn cai thuốc lá
(☎ 1544-9030, www.nosmokeguide.go.kr)

	■ Tư	vấn	cai	nghiện	thuốc	lá,	tổ	chức	các	chương	trình	về	cai	thuốc	lá,	v.v.

	■ Tư	vấn	qua	điện	thoại:	Ngày	thường	09:00	-	22:00,	ngày	Lễ	09:00-18:00	/	ARS:	24	giờ

 Không hút thuốc
(https://nosmk.khealth.or.kr/nsk/ntcc/index.do)

	■ Trung	tâm	hỗ	trợ	cai	nghiện	thuốc	lá	quốc	gia
(https://nosmk.khealth.or.kr/nsk/ntcc/subIndex/263.do)

: ��Được chỉ định bởi Bộ Y tế và Phúc lợi, hỗ trợ và quản lý các dịch vụ cai thuốc lá (hỗ trợ cai 
thuốc, gọi điện tư vấn cai thuốc lá, v.v.)

	■ Trung	tâm	hỗ	trợ	cai	nghiện	thuốc	lá	khu	vực
(https://nosmk.khealth.or.kr/nsk/ntcc/subIndex/264.do)

 : Gồm tổng cộng 17 trung tâm tại 16 khu vực trên cả nước

	■ Trạm	y	tế	toàn	quốc(https://nosmk.khealth.or.kr/nsk/ntcc/subIndex/267.do)

: �Vận hành phòng khám cai nghiện thuốc lá (tư vấn cai thuốc lá, cấp phát thuốc cai thuốc 
lá…)

 Khai báo ma tuý
	■ Viện Kiểm sát  ☏ 1301 / Sở cảnh sát  ☏ 112 / Cục Hải quan  ☏ 125

 Trung tâm tư vấn Bộ Y tế và Phúc lợi (☎ 129, www.129.go.kr)
	■ Tư	vấn	chung:	Các	ngày	trong	tuần	09:00	-	18:00,	Tư	vấn	nguy	cấp:	24	giờ	một	ngày,	
365	ngày	một	năm

 Trụ sở vận động chống ma túy Hàn Quốc
(☎ 1899-0893, www.drugfree.or.kr)

	■ Tư	vấn	về	ma	túy	và	lạm	dụng	thuốc,	đào	tạo	liên	quan	đến	các	loại	ma	túy,	v.v.

	■ Các	ngày	trong	tuần	09:00	-	18:00

 Hiệp hội các Trung tâm Kiểm soát cai nghiện Hàn Quốc
(☎ 070-4693-1775, www.kaacc.co.kr)

	■ Cơ	quan	đại	diện	của	Trung	tâm	hỗ	trợ	tổng	hợp	quản	lý	cai	nghiện	(50	cơ	quan	
trên	toàn	quốc),	hoạt	động	hỗ	trợ	cai	nghiện	và	hỗ	trợ	tổn	hại,	v.v.

BÀI	GIẢNG	ĐẶC	BIỆT	VỀ	PHÁT	LUẬT	ĐỜI	SỐNG	DÀNH	CHO	NGƯỜI	NHẬP	CƯ
THUỐC HÀN QUỐC, NẮM

 BẮT NHANH CHÓNG
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